
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:       /NQ-HĐND                     Bình Định, ngày     tháng      năm 2025 

(Dự thảo)  

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu  

sử dụng ngân sách nhà nƣớc thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em  

và phòng, chống tệ nạn xã hội  

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ … 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Ngân nước Nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của 

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập, xử lý tài sản, tài chính sau khi tổ chức lại, giải 

thể đơn vị sự nghiệp công lập. 

Xét Tờ trình số       /TTr-UBND ngày     tháng    năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định về dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực bảo 

trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội và ý kiến thảo luận của các 

đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thống nhất thông qua Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội (chi tiết tại Phụ lục kèm 

theo). 
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Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XIII, Kỳ họp 

thứ… thông qua ngày…tháng…năm 2025; có hiệu lực thi hành kể từ ngày… 

tháng… năm 2025./. 
 

Nơi nhận: 
- UBTVQH; Chính phủ (b/cáo); 

- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ Y tế; 

- TT Tỉnh ủy (b/cáo), TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội; 

- Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành liên quan; 

- VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TT Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định; 

- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Hồ Quốc Dũng 
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Phụ lục 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CƠ BẢN, THIẾT YẾU  

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC THUỘC LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI,  

TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI  

 

(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày      tháng     năm 2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

STT Tên dịch vụ sự nghiệp công  

Ngân sách 

nhà nƣớc 

đảm bảo 

toàn bộ chi 

phí thực hiện 

dịch vụ 

Ngân sách 

nhà nƣớc 

đảm bảo một 

phần chi phí 

thực hiện 

dịch vụ 

I 
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà 

nƣớc đảm bảo toàn bộ chi phí 
  

1 
Nhóm dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ 

chăm sóc trẻ em 
  

1.1 

Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn 

cấp theo quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Sơ cấp 

cứu và chăm sóc sứ khỏe ban đầu; cung cấp 

chỗ ở tạm thời; cung cấp thực phẩm, thức ăn; 

Cung cấp quần áo và các vật dụng sinh hoạt 

thiết yếu; Hỗ trợ tâm lý; Trị liệu; Phục hồi thể 

chất; Các dịch vụ cần thiết khác 

x  

1.2 

Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo 

trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính 

phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội, gồm: Sàng lọc 

và tiếp nhận đối tượng; Đánh giá nhu cầu 

chăm sóc trung hạn hoặc dài hạn; Kiểm tra và 

chăm sóc sức khỏe ban đầu; Xây dựng kế 

hoạch chăm sóc; Tổ chức thực hiện kế hoạch 

chăm sóc; Cung cấp chỗ ở, thức ăn, quần áo 

và các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt; 

Quản lý đối tượng; Xác minh, tiếp xúc với 

gia đình của đối tượng; Hỗ trợ đối tượng về 

x  
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STT Tên dịch vụ sự nghiệp công  

Ngân sách 

nhà nƣớc 

đảm bảo 

toàn bộ chi 

phí thực hiện 

dịch vụ 

Ngân sách 

nhà nƣớc 

đảm bảo một 

phần chi phí 

thực hiện 

dịch vụ 

gia đình, cộng đồng; Tổ chức giáo dục; Dạy 

nghề; Dạy kỹ năng sống; Vật lý trị liệu; Lao 

động trị liệu; Trị liệu tâm lý; Phục hồi chức 

năng; Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui 

chơi, giải trí; Chăm sóc y tế; Tư vấn, trợ giúp 

đối tượng trở về gia đình, cộng đồng 

2 
Nhóm dịch vụ lĩnh vực phòng, chống tệ 

nạn xã hội 
  

2.1 

Dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng 

đồng và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo 

trợ xã hội 

x  

2.2 
Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và 

hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán 
x  

II 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công nhà 

nƣớc hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình 

giá dịch vụ công 

  

1 
Nhóm dịch vụ lĩnh vực xã hội trong cơ sở 

bảo trợ xã hội 
  

1.1 
Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho 

đối tượng tự nguyện sống 
 x 

1.2 
Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú 

cho đối tượng tự nguyện 
 x 
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